
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng cho các cá nhân đã có thành tích đột xuất tại Đại hội Thể thao 

Đông Nam Á lần thứ 33 tại Thái Lan năm 2025 (SEA Games 33)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ Quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND thành 
phố Hà Nội quy định một số nội dung và mức chi lĩnh vực thi đua, khen thưởng 
thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND thành 
phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 
bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tại Tờ 
trình số 08/TTr-SVHTT ngày 06/01/2026 và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng 
thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 04/TTr-BTĐ ngày 06/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Tặng Bằng khen cho 05 cá nhân là cán bộ quản lý đoàn và 148 cá 

nhân là huấn luyện viên, vận động viên, đã có thành tích đột xuất tại Đại hội Thể 
thao Đông Nam Á lần thứ 33 tại Thái Lan năm 2025 (SEA Games 33)

(có danh sách kèm theo)
Điều 2. Mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân đạt thành tích đột xuất bằng 1,5 lần 

mức lương cơ sở theo mục 7, Phụ lục I quy định về mức chi tiền thưởng đối với các 
danh hiệu, hình thức khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND thành phố Hà Nội. 
Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài 
khoản của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; Trưởng Ban Thi đua - 
Khen thưởng thành phố Hà Nội; Giám đốc: Sở Tài chính thành phố Hà Nội, Kho bạc 
Nhà nước khu vực I, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội và các cá nhân có tên 
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCHNơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT TT UBND TP Dương Đức Tuấn; 
- VPUBTP: CVP; PCVP B.V.Thắng, P.NC;
- Lưu: VT, BTĐ.

Vũ Đại Thắng 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /        /2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

* Cán bộ quản lý đoàn: 05 cá nhân
1. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội;
2. Ông Dương Duy Kiếm, Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở 

Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
3. Ông Đặng Xuân Hưởng, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

thể thao thành phố Hà Nội;
4. Bà Trương Ngọc Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 

thao thành phố Hà Nội;
5. Ông Trần Anh Sơn, Huấn luyện viên phòng Quản lý huấn luyện và thi đấu, 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;

* Huấn luyện viên, vận động viên: 148 cá nhân 

1. Huấn luyện viên Đặng Xuân Vui, Bộ môn Bi sắt, Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao Hà Nội

2. Vận động viên Nguyễn Thị Thi, Bộ môn Bi sắt, Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao Hà Nội;

3. Vận động viên Nguyễn Văn Dũng, Bộ môn Bi sắt, Trung tâm Huấn luyện 
và Thi đấu thể thao Hà Nội;

4. Vận động viên Vũ Thị Thu, Bộ môn Bi sắt, Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao Hà Nội;

5. Vận động viên Nguyễn Thị Hiền, Bộ môn Bi sắt, Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao Hà Nội;

6. Vận động viên Thái Thị Hồng Thoa, Bộ môn Bi sắt, Trung tâm Huấn luyện 
và Thi đấu thể thao Hà Nội;

7. Huấn luyện viên Nguyễn Minh Tú, Bộ môn Taekwondo, Trung tâm Huấn 
luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;

8. Vận động viên Nguyễn Xuân Thành, Bộ môn Taekwondo Trung tâm Huấn 
luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;

9. Huấn luyện viên Dương Hoàng Long, Bộ môn Karate, Trung tâm Huấn 
luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;

10. Huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà,  Bộ môn Karate, Trung tâm Huấn luyện 
và Thi đấu thể thao Hà Nội;

11. Vận động viên Đinh Thị Hương, Bộ môn Karate, Trung tâm Huấn luyện 
và Thi đấu thể thao Hà Nội;

12. Vận động viên Nguyễn Thị Phương, Bộ môn Karate, Trung tâm Huấn 
luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
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13. Vận động viên Bùi Ngọc Nhi, Bộ môn Karate, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao Hà Nội;
14. Vận động viên Hoàng Thị Thu Uyên, Bộ môn Karate, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
15. Vận động viên Chu Văn Đức, Bộ môn Karate, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao Hà Nội;
16. Huấn luyện viên Trần Mạnh Anh, Bộ môn Thể dục, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
17. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Minh Phương, Bộ môn Thể dục, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
18. Vận động viên Đinh Phương Thành, Bộ môn Thể dục, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
19. Vận động viên Nguyễn Tất Việt, Bộ môn Thể dục, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
20. Vận động viên Nguyễn Phương Anh, Bộ môn Thể dục, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
21. Huấn luyện viên Phan Quốc Vinh, Bộ môn Wushu, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
22. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Chương, Bộ môn Wushu, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
23. Vận động viên Trương Văn Chưởng Bộ môn Wushu, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
24. Vận động viên Đặng Trần Phương Nhi, Bộ môn Wushu, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
25. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Thịnh,  Bộ môn Kickboxing - Muay, Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
26. Huấn luyện viên Đặng Đình Kiểm, Bộ môn Kickboxing - Muay, Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
27. Vận động viên Nguyễn Quang Huy, Bộ môn Kickboxing - Muay, Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
28. Vận động viên Nguyễn Thị Chiều, Bộ môn Kickboxing - Muay, Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
29. Vận động viên Hoàng Gia Đại, Bộ môn Kickboxing - Muay, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
30. Vận động viên Đinh Thị Hoa, Bộ môn Kickboxing - Muay, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
31. Vận động viên Nguyễn Doãn Long, Bộ môn Kickboxing - Muay, Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
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32. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc, Bộ môn Điền kinh, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
33. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Lợi, Bộ môn Điền kinh, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
34. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng, Bộ môn Điền kinh, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
35. Vận động viên Hoàng Thị Minh Hạnh, Bộ môn Điền kinh, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
36. Vận động viên Phùng Thị Huệ, Bộ môn Điền kinh, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
37. Vận động viên Nguyễn Đức Sơn, Bộ môn Điền kinh, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
38. Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tùng, Bộ môn Bóng ném, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
39. Huấn luyện viên Phạm Đức Vượng, Bộ môn Bóng ném, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
40. Vận động viên Hà Thị Hạnh, Bộ môn Bóng ném, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
41. Vận động viên Đàm Thị Thanh Huyền, Bộ môn Bóng ném, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
42. Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Bộ môn Bóng ném, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
43. Vận động viên Phùng Thị Linh Trang, Bộ môn Bóng ném, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
44. Vận động viên Nguyễn Thanh Huyền, Bộ môn Bóng Ném, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
45. Vận động viên Mai Thị Trang, Bộ môn Bóng Ném, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
46. Vận động viên Phạm Thị Loan, Bộ môn Bóng ném, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
47. Vận động viên Hoàng Thị Lan Anh, Bộ môn Bóng ném, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
48. Vận động viên Đỗ Thị Như Quỳnh, Bộ môn Bóng ném, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
49. Vận động viên Trần Hải Yến, Bộ môn Bóng ném, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
50. Vận động viên Đỗ Thị Huyền Trang, Bộ môn Bóng ném, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
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51. Vận động viên Hà Thị Thu Huệ, Bộ môn Bóng ném, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
52. Vận động viên, Vũ Chí Linh, Bộ môn Bóng ném, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
53. Vận động viên Triệu Vân Long, Bộ môn Bóng ném, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
54. Vận động viên Nguyễn Hoàng Thanh, Bộ môn Bóng ném, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
55. Vận động viên Khang Gia Bảo, Bộ môn Bóng ném, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
56. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hoàng, Môn Bowling thuộc bộ môn 

Bowling- Golf, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
57. Huấn luyện viên Nguyễn Trung Thu, môn Golf thuộc bộ môn Bowling- 

Golf, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
58. Vận động viên Trần Hoàng Khôi, môn Bowling thuộc bộ môn Bowling- 

Golf ,Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
59. Vận động viên Nguyễn Anh Minh, môn Golf thuộc bộ môn Bowling- 

Golf, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
60. Vận động viên Lê Chúc An, môn Golf thuộc bộ môn Bowling- Golf, 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
61. Vận động viên Nguyễn Trọng Hoàng, môn Golf thuộc bộ môn Bowling- 

Golf, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
62. Vận động viên Nguyễn Tuấn Anh, môn Golf thuộc bộ môn Bowling- 

Golf, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
63. Huấn luyện viên Huỳnh Hoa Minh Nhật, Bộ môn Cờ, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
64. Huấn luyện viên Bùi Vinh, Bộ môn Cờ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

thể thao Hà Nội;
65. Vận động viên Lê Tuấn Minh, Bộ môn Cờ, Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao Hà Nội;
66. Vận động viên Bành Gia Huy, Bộ môn Cờ, Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao Hà Nội;
67. Vận động viên Võ Thị Kim Phụng, Bộ môn Cờ, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao Hà Nội;
68. Huấn luyện viên Nguyễn Như Cường, Bộ môn Boxing, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
69. Vận động viên Hà Thị Linh, Bộ môn Boxing, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao Hà Nội;
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70. Vận động viên Ngô Ngọc Linh Chi, Bộ môn Boxing, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
71. Huấn luyện viên Lê Văn Quang, Bộ môn Đua thuyền, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
72. Huấn luyện viên Hoàng Hồng Anh, Bộ môn Đua thuyền, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi Đấu thể thao Hà Nội;
73. Vận động viên Đinh Thị Hảo, Bộ môn Đua thuyền, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
74. Vận động viên Phạm Thị Ngọc Anh, Bộ môn Đua thuyền, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
75. Vận động viên Lường Thị Thảo, Bộ môn Đua thuyền, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
76. Vận động viên Nguyễn Thành Dũng, Bộ môn Đua thuyền, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
77. Vận động viên Ma Thị Thương, Bộ môn Đua thuyền, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
78. Vận động viên Dương Văn Ngời, Bộ môn Đua thuyền, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
79. Huấn luyện viên Nguyễn Lê Bá Quang, Bộ môn Kiếm quốc tế, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
80. Vận động viên Nguyễn Xuân Lợi, Bộ môn Kiếm quốc tế, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
81. Vận động viên Nguyễn Văn Quyết, Bộ môn Kiếm quốc tế, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
82. Vận động viên Lê Văn Bang, Bộ môn Kiếm quốc tế, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
83. Vận động viên Phan Ánh Dương, Bộ môn Kiếm quốc tế, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
84. Vận động viên Phạm Thị Thu Hoài, Bộ môn Kiếm quốc tế, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
85. Vận động viên Phùng Thị Khánh Linh, Bộ môn Kiếm quốc tế, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
86. Vận động viên Lê Minh Hằng, Bộ môn Kiếm quốc tế, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
87. Vận động viên Nguyễn Thị Thu Phương, Bộ môn Kiếm quốc tế, Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
88. Vận động viên Hà Thị Vân Anh, Bộ môn Kiếm quốc tế, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
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89. Vận động viên Trần Hồng Ánh, Bộ môn Kiếm quốc tế, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
90. Vận động viên Nguyễn Phương Kim, Bộ môn Kiếm quốc tế, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
91. Vận động viên Nguyễn Thị Kiều Oanh, Bộ môn Kiếm quốc tế, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
92. Vận động viên Vũ Thị Hồng, Bộ môn Kiếm quốc tế, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
93. Huấn luyện viên Hoàng Thị Thái Xuân, Bộ môn Cầu mây, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
94. Vận động viên Đầu Văn Hoàng, Bộ môn Cầu mây, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
95. Vận động viên Nguyễn Hoàng Lân, Bộ môn Cầu mây, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
96. Vận động viên Vương Minh Châu, Bộ môn Cầu mây, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
97. Vận động viên Nguyễn Văn Lý, Bộ môn Cầu mây - Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
98. Vận động viên Nguyễn Thị Yến, Bộ môn Cầu mây, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
99. Vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang, Bộ môn Cầu mây, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
100. Vận động viên Nguyễn Thị Khánh Ly, Bộ môn Cầu mây, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
101. Vận động viên Trần Thị Hồng Nhung, Bộ môn Cầu mây, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
102. Huấn luyện viên Tạ Ngọc Tân, Bộ môn Vật, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao Hà Nội;
103. Huấn luyện viên Bùi Tuấn Anh, Bộ môn Vật, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao Hà Nội;
104. Huấn luyện viên Trần Văn Sơn, Bộ môn Vật, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao Hà Nội;
105. Vận động viên Cấn Tất Dự, Bộ môn Vật, Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao Hà Nội;
106. Vận động viên Nguyễn Hữu Định, Bộ môn Vật, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
107. Vận động viên Bùi Mạnh Hùng, Bộ môn Vật, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao Hà Nội;
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108. Huấn luyện viên Dương Anh Quân, Bộ môn Bắn súng, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
109. Vận động viên Phùng Việt Dũng, Bộ môn Bắn súng, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
110. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Anh, Bộ môn Bóng đá, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
111. Vận động viên Phạm Lý Đức, Bộ môn Bóng đá, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
112. Vận động viên Nguyễn Đình Bắc, Bộ môn Bóng đá, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
113. Vận động viên Phạm Minh Phúc, Bộ môn Bóng đá, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
114. Vận động viên Biện Thị Hằng, Bộ môn Bóng đá, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
115. Vận động viên Hoàng Thị Loan, Bộ môn Bóng đá, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
116. Vận động viên Phạm Hải Yến, Bộ môn Bóng đá, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
117. Vận động viên Ngân Thị Vạn Sự, Bộ môn Bóng đá, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội
118. Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Nhã, Bộ môn Bóng đá, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
119. Vận động viên Nguyễn Thị Hoa, Bộ môn Bóng đá, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
120. Vận động viên Trần Thị Hải Linh, Bộ môn Bóng đá, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
121. Vận động viên Thái Thị Thảo, Bộ môn Bóng đá, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
122. Huấn luyện viên Cáp Mạnh Tân, Bộ môn Bắn cung, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
123. Huấn luyện viên Ngô Hải Nam, Bộ môn Bắn cung, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
124. Vận động viên Triệu Huyền Điệp, Bộ môn Bắn cung, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
125. Vận động viên Hoàng Văn Lộc, Bộ môn Bắn cung, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
126. Vận động viên Lộc Thị Đào, Bộ môn Bắn cung, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
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127. Vận động viên Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Bộ môn Bắn cung, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
128. Vận động viên Dương Duy Bảo, Bộ môn Bắn cung, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
129. Huấn luyện viên Vũ Văn Trung, Bộ môn Bóng bàn, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
130. Vận động viên Nguyễn Anh Tú, Bộ môn Bóng bàn, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
131. Huấn luyện viên Bùi Đình Tiến, Bộ môn Jujitsu, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
132. Vận động viên Đào Hồng Sơn, Bộ môn Jujitsu, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao Hà Nội;
133. Vận động viên Cấn Văn Thắng, Bộ môn Jujitsu, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
134. Vận động viên Nguyễn Tiến Triển, Bộ môn Jujitsu, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội
135. Vận động viên Vương Trần Hoài Thương, Bộ môn Jujitsu, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
136. Huấn luyện viên Dương Thị Ngọc, Bộ môn Cử tạ, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao Hà Nội;
137. Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Thắng, Bộ môn Cử tạ, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
138. Vận động viên Nguyễn Hoài Hương, Bộ môn Cử tạ, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
139. Vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang,  Bộ môn Cử tạ, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
140. Vận động viên Nguyễn Thị Thủy Tiên, Bộ môn Cử tạ, Trung tâm Huấn 

luyện và thi đấu thể thao Hà Nội;
141. Vận động viên Bùi Thị Ánh Thảo, Bộ môn Bóng chuyền, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
142. Huấn luyện viên Hoàng Thanh Trà, Bộ môn Thể thao dưới nước, Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
143.  Vận động viên Cao Văn Dũng, Bộ môn Thể thao dưới nước, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
144. Vận động viên Đặng Hoàng Tú, Bộ môn Thể thao dưới nước, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
145. Vận động viên Đinh Anh Tuấn, Bộ môn Thể thao dưới nước, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
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146. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Lan, Bộ môn Judo-Kurash, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
147. Vận động viên Trần Thị Thanh Thủy, Bộ môn Judo-Kurash, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội;
148. Vận động viên Bùi Bích Phương, Bộ môn Cầu lông, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội./.
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